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Hương Xuân, tháng 3 năm2021


	


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
Tên xã: Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân
Địa chỉ: xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3875381
Phần I

CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN


1. Căn cứ pháp lý: 
Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy số: 27/2001/QH10 và Nghị định số 79 ngày 31 tháng 07 năm 2014 về qui định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy; 

Căn cứ Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội;

Căn cứ nghị định số: 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp;

Căn cứ nguồn kinh phí, trang thiết bị phương tiện và tình hình thực tiễn của UBND xã Năm 2021.

2. Đặc điểm rừng trên địa bàn (2) 
2.1. Điều kiện tự nhiên.

2.1.1.Vị trí địa lý, địa hình.

Hương Xuân là xã miền núi ở vùng thượng nguồn sông Hương, nằm phía Tây của huyện Nam Đông. Có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.869,88 ha. Ranh giới hành chính được xác định như sau: 
- Phía Bắc giáp xã Hương Phú, Thị Trấn Khe Tre.

- Phía Tây và Nam giáp xã Hương Hữu, Hương Sơn.
- Phía Đông giáp xã Thượng Nhật, Thượng Lộc.

2.1.2. Đặc điểm hệ thống giao thông.

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã tương đối thuận tiện, ít bị ảnh hưởng trong mùa mưa lũ. 100% thôn trong xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; có 100% đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; có 100% đường thôn xóm được bê tông hóa; đường vào khu sản xuất làm mới cứng hóa 6,5 km đạt 100%.

2.1.3. Khí hậu, thủy văn.

Hương Xuân là xã có khí hậu thuộc khí hậu Đông Trường Sơn, chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 có gió Tây Nam xuất hiện, gây nóng bức. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, có gió mùa Đông Bắc nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Lượng mưa từ 2718 đến 5927 mm mỗi năm. Độ ẩm từ 68 đến 87%. Số giờ nắng từ 1635 đến 1920 giờ mỗi năm. 

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.

2.2.1. Đặc điểm dân số, lao động, thành phần dân tộc, phân bố dân cư ở trong rừng, ven rừng.

Xã Hương Xuân có 4.652 khẩu và 1.179 hộ, được tổ chức thành 08 thôn: Tây Linh, Thuận Lộc, Phú Nhuận, Phú Thuận. Thôn 8, Thôn 9, Thôn 10, Thôn 11 Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, một số buôn bán nhỏ và sống tập trung ở các khu dân cư, dọc theo các trục đường thôn, không có hộ sinh sống trong rừng và ven rừng.

2.2.2. Trình độ dân trí, ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức của người dân về PCCCR.

Nhân dân đa số làm nông, lâm nghiệp chiếm hơn 50%, trình độ dân trí chưa cao. Bên cạnh đó tỷ lệ người dân tham gia họp thôn, sinh hoạt các đoàn thể còn ít, khó khăn cho công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, do vậy mà ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức của người dân về PCCCR còn hạn chế.

2.2.3. Các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp có ảnh hưởng đến cháy rừng như sản xuất nương rẫy, xử lý thực bì; đốt bờ ruộng.

   Công tác trồng rừng, phát triển rừng có tác động tích cực đến lợi ích của người dân để hạn chế thiệt hại do cháy rừng xảy ra, các hộ gia đình chủ động thực hiện tốt các qui định về PCCCR. Tuy nhiên trong quá trình xử lý thực bì, một số chủ rừng còn chủ quan, làm đường ranh cản lửa chưa đảm bảo, chưa đúng quy định, tự ý đốt khi chưa có kiểm tra của cán bộ phụ trách và kiểm lâm địa bàn. Đây là nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng.

3. Những nguy cơ gây cháy rừng: 

- Đốt nương làm rẫy không làm đường ranh đảm bảo an toàn, đốt vào thời điểm nắng nóng cao điểm, phương án xử lý thực bì của dân không đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy thô sơ, khi xảy ra cháy lan chậm phát hiện, không ngăn chặn được.

- Rà phá bom mìn, san ủi mở đường, làm các vật liệu (đạn lân tinh) dễ cháy nỗ tiếp xúc không khí tự bốc cháy dẫn đến cháy rừng.

- Người dân sống ven rừng, trong rừng, tham gia các hoạt động sản suất lâm nghiệp, sử dụng lửa bừa bãi gây cháy.

- Các công trình thi công đi qua các khu rừng không đảm bảo an toàn trong phòng cháy.

4. Thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy rừng: 
Trên địa bàn xã trong những năm vừa qua, tình hình cháy rừng không xảy ra. Ngay từ đầu năm công tác phòng cháy chữa cháy rừng được xã quan tâm tổ chức tuyên truền vận động người dân nâng cao ý thức, hướng dẫn các biện pháp an toàn trong công tác phòng cháy, đồng thời tổ chức xây dựng lực lượng tổ đội xung kích ở xã, thôn đội, chuẩn bị phương tiện dụng cụ tại xã, huy động phương tiện sẵn có trong dân, lập hệ thông thông tin liên lạc thông suốt trong thời điểm nắng nóng.
Phần II

PHÒNG CHÁY RỪNG

1. Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng

1.1. Ban Chỉ đạo cấp xã:

UBND xã đã củng cố Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên về chỉ đạo địa bàn các thôn.

	TT
	Họ tên
	chức vụ
	Số điện thoại
	Nhiệm vụ phân công

	1
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	CT.UBND
	0972505599 
	Trưởng ban

	2
	Nguyễn Minh Luận
	PCT.UBND
	0985844170
	Phó trưởng ban phụ trách thôn Thuận Lộc

	3
	Hồ Văn Phim
	Trưởng CA xã
	0982955370
	Ban viên phụ trách thôn Phú Thuận

	4
	Võ Nhị Minh
	CHT. BCHQS xã
	0986160126 
	Ban viên phụ trách thôn 11

	5
	Hoàng Tôn Bảo Long
	CC. VHXH
	0384390317
	Ban viên phụ trách thôn Phú Nhuận

	6
	Nguyễn Xuân Lộc
	CC.ĐC-NN-XD&MT
	0356009668
	Ban viên phụ trách thôn Tây Linh

	7
	Diệp Hải Triều
	CC.ĐC-NN-XD&MT
	0946940075
	Ban viên phụ trách thôn 8

	8
	Nguyễn Thanh
	CC.ĐC-NN-XD&MT
	0942234800
	Ban viên phụ trách thôn Thuận Lộc

	9
	Võ Thành Cương
	CC. VHXH
	0356009995
	Ban viên phụ trách thôn 9

	10
	Hồ Xuân Tuấn
	CC. VP-TK
	0983927949 
	Ban viên phụ trách thôn 10

	11
	Hồ Thượng Phúc
	KL địa bàn
	0905873131
	Ban viên phụ tổng hợp tình hình

	
	
	
	
	


Nhiệm vụ cụ thể:

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, chủ rừng, tổ chức, cá nhân và thực thi phương án, kế hoạch PCCCR.

- Xây dựng kế hoạch; điều động lực lượng, phương tiện cứu chữa kịp thời các tình huống cấp bách khi xảy ra cháy rừng. 

- Chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra. 

- Tổ chức lực lượng PCCCR

+ UBND xã thành lập tổ xung kích lấy lực lượng dân quân, lực lượng công an, thanh niên lám nòng cốt với số lượng 16 người, do đồng chí Võ Nhị Minh Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã làm tổ trưởng.

+ Ngoài ra Trạm kiểm lâm Hương Giang  đóng  trên địa bàn hỗ trợ lực lượng và dụng cụ PCCCR : 04 đồng chí và 01 Kiểm lâm phụ trách địa bàn.

+ Mỗi thôn thành lập 01 tổ 10 người chủ yếu là lực lượng có sức khỏe, phân công trưởng thôn làm chỉ huy khi có cháy rừng xảy ra.

+ Thông qua các buổi họp thôn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thực hiện các thao tác, chấp hành các quy định, ký cam kết công tác quản lý BVR-PCCCR. 

+ Phân công các thành viên ban chỉ đạo trực tại trụ sở UBND xã 24/24 vào những ngày nắng nóng, cử cán bộ theo dõi, giám sát trong những ngày nắng nóng cao điểm. 

1.2. Tổ, đội PCCCR thôn, bản: 
- Lực lượng PCCCR hiện có: 
	TT
	Tên thôn
	Số người tham gia
	Chỉ đạo chữa cháy
	Số điện thoại

Di động

	1
	Thôn Tây Linh
	10
	Hoàng Trọng Dũng
	0352169139

	2
	Thôn Thuận Lộc
	10
	Nguyễn Hữu Lộc
	0856836826

	3
	Thôn Phú Nhuận
	10
	Trần Dũng
	0985006311

	4
	Thôn Phú Thuận
	10
	Nguyễn Thị Mai
	0384199630

	5
	Thôn 8
	10
	Trần Minh Quốc
	0973960011

	6
	Thôn 9
	10
	Lê Viết Hùng
	0352652265

	7
	Thôn 10
	10
	Nguyễn Đức Thạnh
	0813841717

	8
	Thôn 11
	10
	Trương Ánh Vương
	0978561532

	
	Cộng
	80
	
	


2. Các biện pháp phòng cháy rừng: 
2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Về nội dung tuyên truyền

+ Việc sử dụng lửa an toàn và tác hại của cháy rừng - mất rừng: Các quy định làm đường ranh khi xử lý thực bì, thời điểm xử lý, thời điểm cấm (cấp dự báo cháy rừng cấp IV trở lên).

+ Triển khai phương án bảo vệ rừng và PCCCR của xã, cắm các biển cấm lửa ở tất cả các đường vào rừng và biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng.

- Về hình thức

+ Biên tập bản tin về công tác PCCCR, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã vào buổi sáng hoặc buổi trưa trong những ngày nắng nóng cao điểm.

+ Họp 08 Khu dân cư ở 08 thôn.

+ Ký cam kết bảo vệ và phát triển rừng đối với các hộ dân sống gần rừng, cộng đồng thôn bản.

+ Thông báo các Chỉ thị các cấp về công tác PCCCR bằng văn bản đến tận thôn để triển khai thực hiện.

+ Các chủ rừng xây dựng phương án PCCCR và kế hoạch tuần tra, kiểm soát rừng. 

+ Các hộ gia đình có rừng trồng đều phải xây dựng phương án PCCCR.

2.2. Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và diễn tập chữa cháy rừng:

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật PCCCR và diễn tập chữa cháy rừng ở huyện.

2.3. Các công trình phòng cháy:


Trên địa bàn có các công trình phòng cháy như sau:  01 bảng cấp dự báo cháy rừng, ngoài ra lợi  hệ thống sông suối  trải đều  trên địa bàn nên thuận tiện cho công tác PCCCR.

3. Các biện pháp chữa cháy rừng: 
3.1. Phương án xử lý tình huống cháy rừng     

- Thông báo bằng các phương tiện như  hệ thống loa phát thanh của xã, điện thoại, hiệu lệch kẻng ở các thôn để toàn dân biết và tham gia chữa cháy.

- Cháy nhỏ: Thôn trưởng huy động tổ, đội chữa cháy và người dân trong thôn mang theo dụng cụ sẵn có của dân như: Rựa, bịch nước, xẻng…, đến ngay điểm đang xảy ra cháy rừng để kịp thời chữa cháy nhanh nhất.

- Cháy vừa: Ngoài lực lượng như cháy nhỏ, thôn trưởng báo cáo Trưởng ban, huy động lực lượng cơ động, lực lượng xung kích, các thôn lân cận tham gia công tác chữa cháy, đồng thời huy động xe ô tô chở nước, người…

- Cháy lớn: Ngoài lực lượng trên địa bàn, trưởng ban chỉ đạo cấp xã báo cáo Ban chỉ huy cấp huyện huy động lực lượng chuyên trách, các cơ quan ban ngành và các xã lân cận.

3.2. Nhiệm vụ trong chữa cháy của các tổ chức, cá nhân

- UBND xã đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cấp xã.

- Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là phải tham mưu cho lãnh đạo địa phương và lãnh đạo cấp trên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến tận nhân dân; huy động lực lượng, phương tiện cứu chữa kịp thời, truy tìm thủ phạm và nguyên nhân gây ra vụ cháy, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã và các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm túc các vụ vi phạm. Phân công thành viên trong Ban chỉ đạo (kèm theo quyết định….).

- Các trưởng thôn chịu trách nhiệm phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo phụ trách thực hiện theo phương án đã xây dựng.

- Định kỳ báo cáo thông qua các cuộc họp.

3.3. Xử lý và khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra:

- Kiểm lâm địa bàn, cán bộ lâm nghiệp xã, công an có nhiệm vụ điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy, truy tìm thủ phạm.

- Chủ rừng, Kiểm lâm địa bàn, Công an xác định thiệt hại (diện tích, loại rừng, địa điểm...). 

- UBND xã lập hồ sơ các vụ cháy rừng xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. 

- Cử cán bộ theo dõi, giám sát phục hồi rừng, khắc phục hậu quả.

- Tuyên truyền vận động nhân dân ý thức về phòng chống cháy rừng, không hút thuốc hoặc mang lửa vào rừng. Không được xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng khéo dài ( dự báo cấp cháy rừng cấp IV, cấp V). Khi xử lý thực bì phải báo UBND xã (Qua đ/c Nguyễn Xuân Lộc, Diệp Hải Triều – Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường xã)  báo chủ tịch UBND xã cử cán bộ kiểm tra hiện trường xử lý thực bì đảm bảo an toàn và được sự đồng ý của UBND xã thì mới được tiến hành đốt.  Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng: 
Phương tiện, thiết bị, công cụ PCCCR:
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Hiện có
	Mua mới

	Rựa
	Cái
	5
	

	Khâu liêm
	Cái
	0
	

	Bịch đựng nước
	Cái
	10
	

	Đèn pin
	Cái
	10
	

	Loa cầm tay
	Cái
	01
	

	Xẻng
	Cái
	0
	


- Bên cạnh đó còn sử dụng dụng cụ của nhân dân tự có như: Rựa, thùng, xô, Bình phun thuốc...


5. Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo về Ban chỉ đạo các cấp: 

Thường xuyên theo dõi thời tiết, cấp dự báo cháy rừng trên truyền hình, đài phát thanh và bảng báo cấp dự báo cháy rừng tại trạm kiểm lâm Hương Xuân. Thông báo các văn bản, chỉ thị của cấp trên bằng văn bản cho nhân dân biết và thực hiện. 

Khi có cháy xảy ra, các tổ trưởng được huy động chữa cháy báo cáo bằng điện thoại thông tin tình hình cháy về BCĐ xã để tổng hợp báo cáo BCĐ huyện.

6. Kinh phí: 
- Kinh phí từ nguồn QLBVR-PCCCR.
Phần III

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY RỪNG

1. Tình huống xảy ra cháy rừng (Thôn, bản tự tổ chức chữa cháy): 
Khi phát hiện đám cháy mới phát sinh không có khả năng lan rộng, trước tiên huy động lực lượng của tổ, đội chữa cháy rừng, công cụ (Rựa, cuốc xẻng, chổi đập) nơi thôn có xảy ra cháy để cứu chữa kịp thời, đồng thời điện thoại báo cho BCĐ để huy động thêm lực lượng, phương tiện và công cụ phòng cháy đề phòng nguy cơ cháy lan rộng.

Chỉ huy điều hành trong chữa cháy khi mới phát hiện là thôn trưởng thôn nơi có cháy xảy ra, khi BCĐ xã có mặt thì chỉ đạo là trưởng hoặc phó ban chỉ đạo cấp xã là người chỉ huy.
Sau khi dập tắt đám cháy Ban chỉ đạo xã chỉ đạo cán bộ lâm nghiệp xã, Kiểm lâm địa bàn, công an xã tìm hiểu nguyên nhân cháy rừng, đo đếm diện tích, ước tính giá trị thiệt hại và tổng hợp báo cáo về vụ cháy rừng gửi ban chỉ đạo.

Biện pháp khắc phục hậu quả cháy rừng bằng cách trồng lại rừng.
2. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:

2.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: 

Giả định đám cháy xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút tại lô 28, khoảnh 3 tiểu khu 390 địa bàn thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân  người dân xử lý thực bì sau khai thác rừng đã làm đường ranh, nhưng khi đốt trời nổi gió lớn cháy lan sang diện tích rừng của hộ lân cận, chủ rừng điện về thôn trưởng nhờ huy động lực lượng ứng cứu. 
2.2. Tổ chức triển khai chữa cháy rừng: 

Thôn trưởng Thôn Phú Nhuận  đánh kẻng báo có cháy rừng xảy ra, tập hợp người dân tại vị trí thuận lợi nhất để tiếp cận đám cháy, đồng thời báo cáo ngay cho ban chỉ đạo xã huy động lưc xung kích xã. 

Thôn trưởng thôn Phú Nhuận có trách nhiệm chỉ đạo tổ  chữa cháy và báo cáo tình hình cháy về ban chỉ đạo xã, tổ xung kích xã do đồng chí tổ trưởng xung kích chỉ huy chữa cháy, báo cáo tình hình cháy về ban chỉ đạo xã.

Nếu tình hình không thể dập tắt được đám cháy, Ban chỉ đạo xã huy động các tổ độ còn lại trên địa bàn, đồng thời báo cáo ban chỉ đạo huyện, cơ quan chuyên ngành về chữa cháy rừng cấp huyện, các đơn vị chủ rừng đóng trên địa bàn tham gia chữa cháy

2.3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy:

Kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã tùy vào điều kiện địa hình, phương tiện dụng cụ, lực lương tham gia, lập sơ đồ chữa cháy tham mưu cho người chỉ huy tại hiện trường.
(Có sơ đồ chữa cháy giả định tình huống kèm theo)
SƠ ĐỒ GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG CHỬA CHÁY RỪNG 

XÃ HƯƠNG GIANG




CHÚ THÍCH:


Điểm cháy                                 Đường giao thông

             Khu dân cư                              Lực lượng chửa cháy

2.4. Báo cáo tình hình chữa cháy rừng:
Sau khi dập tắt đám cháy cán bộ kiểm lâm địa bàn, lâm nghiệp xã, công an xã cùng các ban ngành liên quan tìm hiểu nguyên nhân cháy rừng, đo đếm diện tích, ước tính giá trị thiệt hại và truy tìm thủ phạm để lập hồ sơ vụ cháy, đồng thời sơ kết nhằm đúc rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời.

Tổng hợp báo cáo về vụ cháy rừng gửi ban chỉ đạo các cấp và cơ quan Kiểm lâm.

2.5. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra:
Tùy theo mức độ cháy rừng và loại rừng, mà biện pháp khắc phục hậu quả cháy rừng bằng cách trồng lại rừng hoặc khoanh nuôi tái sinh phục hồi lại rừng 

Phần IV

BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HẰNG NĂM

(nếu có thay đổi)
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	Hương Xuân, ngày.... tháng 3 năm 2021
CHỦ TỊCH UBND XÃ
(Ký ghi rõ họ tên)
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